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Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO
51

I MẦM NON 4

1
Trường Mầm non 1 xã Tân 

Thành
1

Giáo viên Mầm non 

hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
V.07.02.26 Cao đẳng

Sư phạm mầm non; Giáo 

dục mầm non

2
Trường Mầm non 2 xã Vân 

Nham
1

Giáo viên Mầm non 

hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
V.07.02.26 Cao đẳng

Sư phạm mầm non; Giáo 

dục mầm non

3
Trường Mầm non xã Đồng 

Tiến
1

Kế toán viên trung 

cấp
Công tác kế toán 06.032 Cao đẳng

Kế toán, Kế toán doanh 

nghiệp, Tài chính - Ngân 

hàng, Kiểm toán

4
Trường Mầm non xã Hoà 

Sơn
1

Giáo viên Mầm non 

hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
V.07.02.26 Cao đẳng

Sư phạm mầm non; Giáo 

dục mầm non

II TIỂU HỌC 22

5
Trường Tiểu học 1 xã Hoà 

Thắng
2

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy dạy môn Tin học trong trường tiểu 

học

V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học 

ứng dụng, Khoa học máy 

tính, Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Tin học và Công 

nghệ tiểu học

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HỮU LŨNG

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số: 3632 /TB-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Hữu Lũng)

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn



Page 2

Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

6
Trường Tiểu học 1 xã 

Minh Sơn
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy dạy môn Tin học trong trường tiểu 

học

V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học 

ứng dụng, Khoa học máy 

tính, Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Tin học và Công 

nghệ tiểu học

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

7
Trường Tiểu học 2 xã 

Minh Sơn
3

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

8
Trường PTDTBT TH  2 xã 

Thiện Tân
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy dạy môn Tin học trong trường tiểu 

học

V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học 

ứng dụng, Khoa học máy 

tính, Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Tin học và Công 

nghệ tiểu học

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

9
Trường Tiểu học  1 xã Vân 

Nham
2

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

10
Trường Tiểu học xã Hoà 

Lạc
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

11
Trường Tiểu học xã Hoà 

Sơn
4
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Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Âm 

nhạc trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Âm nhạc (hoặc Sư 

phạm Âm nhạc - Mĩ thuật)

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng Anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

12 Trường Tiểu học xã Hồ Sơn 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy dạy môn Tin học trong trường tiểu 

học

V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học 

ứng dụng, Khoa học máy 

tính, Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Tin học và Công 

nghệ tiểu học

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

13
Trường Tiểu học xã Minh 

Hoà
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

14
Trường Tiểu học xã Tân 

Thành
5

4
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng Anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

15
Trường Tiểu học xã Yên 

Thịnh
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

III TRUNG HỌC CƠ SỞ 12



Page 4

Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

16
Trường PTDTBT THCS  1 

xã Thiện Tân
1

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Địa 

lý trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Địa lý hoặc Lịch 

sử - Địa lý, Văn - Địa

17
Trường PTDTBT THCS  2 

xã Thiện Tân
1

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Hóa 

học trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Hóa học hoặc 

Khoa học tự nhiên

18 Trường THCS xã Cai Kinh 2

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Toán trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Toán hoặc Toán 

lý, Toán tin học

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tin 

học trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học 

ứng dụng, Khoa học máy 

tính, Công nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

19 Trường THCS xã Hoà Lạc 2

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Địa 

lý trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Địa lý hoặc Lịch 

sử - Địa lý, Văn - Địa

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tin 

học trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tin học; Sư phạm 

Toán-Tin hoặc thuộc một 

trong các chuyên ngành: 

Tin học, Tin học ứng dụng, 

Khoa học máy tính, Công 

nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

20 Trường THCS xã Hoà Sơn 2

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Toán trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán hoặc Toán lý
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Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

21 Trường THCS xã Hữu Liên 2

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

1
Kế toán viên trung 

cấp
Công tác kế toán 06.032 Cao đẳng

Kế toán, Kế toán doanh 

nghiệp, Tài chính - Ngân 

hàng, Kiểm toán

22 Trường THCS xã Minh Sơn 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Toán trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán hoặc Toán lý

23
Trường THCS xã Yên 

Thịnh
1

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

IV
 TIỂU HỌC VÀ TRUNG 

HỌC CƠ SỞ
13

24
Trường TH và THCS xã 

Đồng Tiến
4

2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Sinh học trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Sinh học hoặc 

Khoa học tự nhiên

Tiểu học
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Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

25
Trường TH và THCS xã 

Hòa Thắng
1

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

26
Trường TH và THCS xã 

Minh Tiến
2

Tiểu học 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục học sinh trong trường 

tiểu học

V.07.03.29 Đại học 
Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục tiểu học

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tin 

học trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tin học; Sư phạm 

Toán-Tin hoặc thuộc một 

trong các chuyên ngành: 

Tin học, Tin học ứng dụng, 

Khoa học máy tính, Công 

nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài sư phạm Tin học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

27
Trường TH và THCS xã 

Thanh Sơn
2

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường THCS
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ 

văn trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Ngữ văn hoặc 

Ngữ văn - GDCD

28
Trường TH và THCS xã 

Yên Sơn
2

Tiểu học 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng anh trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định
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Trình độ
Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

29
Trường TH và THCS xã 

Vân Nham
2

Tiểu học 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Tiếng Anh trong trường tiểu học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

THCS 1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

Toán trong trường trung học cơ sở
V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Toán hoặc Toán 

lý, Toán tin học

Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu./.


